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	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	BỘ PHẬN KỸ THUẬT
	Kiên Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2022


TỜ TRÌNH DỰ TRÙ MUA SẮM VẬT TƯ, LINH KIỆN THÁNG 04/2022
	Kính trình:
	Tổng Giám Đốc


Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và duy trì hoạt động của hệ thống máy móc thiết bị tại khách sạn được thông suốt. Kính trình Tổng Giám Đốc thuận duyệt Kế hoạch dự trù mua sắm vật tư, linh kiện để thi công - sửa chữa tài sản, công cụ dụng cụ như sau:	(đồng)
	TT
	Khoản Mục
	Quy Cách
	Đvt
	SL
	Đơn Giá
	Thành Tiền
	Ghi Chú

	A
	THAY THẾ, BẢO TRÌ

	1
	Bình nước giải nhiệt
	5 lít
	Bình
	1
	220,000
	220,000
	Thay máy phát

	2
	Bo UPS
	
	cái
	1
	250,000
	250,000
	Sửa tủ ATS

	3
	Hộp keo silicol
	300ml
	Chai
	5
	60,000
	300,000
	Sửa cửa phòng

	4
	Keo 502
	
	Chai
	20
	8,000
	160,000
	- nt -

	5
	Keo subol
	
	Chai
	2
	42,000
	84,000
	- nt -

	6
	Hộp đèn báo pha
	10 cái
	Hộp
	7
	140,000
	980,000
	Thay cho tủ điện

	7
	Bóng led Rạng đông
	1m2
	Bóng
	28
	58,000
	1,624,000
	CS tủ điện, đèn hầm

	8
	Đế nổi đơn
	
	Cái
	5
	11,000
	55,000
	- nt -

	9
	Pin đại philip 3v
	
	Cặp
	1
	35,000
	35,000
	Thay bếp xe phở

	10
	Val áp suất gaz
	
	Cái
	1
	170,000
	170,000
	- nt -

	11
	Băng keo điện
	
	Cuồn 
	10
	10,500
	105,000
	Bảo trì điện

	12
	Điều khiển quạt trần
	
	Bộ
	4
	115,000
	460,000
	Quạt trần SGQ

	13
	Dây led bi 5 mét
	
	Sợi
	10
	40,000
	400,000
	Trang trí phông màn

	14
	Ống kẽm phi 49
	1 li 8
	cây
	2
	370,000
	740,000
	Sân cầu lông

	Cộng
	5,583,000
	

	B
	SỬA CHỮA TÀI SẢN

	1
	Sơn kẽm đen 1K
	Lon 1kg
	Kg
	4
	110,000
	440,000
	Sơn chân cột SGQ

	2
	Xăng 
	
	Lít
	2
	30,000
	60,000
	- nt -

	3
	Chai xịt RP7 Selleys
	422ml
	Chai
	2
	80,000
	160,000
	Tháo ốc rỉ sét

	4
	Keo slicol trong
	300ml
	Chai
	5
	70,000
	350,000
	Làm kệ xe phở

	5
	Kiếng 5li 25x149cm
	
	Tấm
	2
	130,000
	260,000
	- nt -

	6
	Vuông 25x25x1.2mm
	Innox 304
	cây
	1
	527,000
	527,000
	- nt -

	7
	Que hàn inox 2li
	
	Cây
	20
	2,000
	40,000
	- nt -

	TT
	Khoản Mục
	Quy Cách
	Đvt
	SL
	Đơn Giá
	Thành Tiền
	Ghi Chú

	8
	La kẽm (thẻ)
	
	Cây
	5
	38,000
	190,000
	Làm kệ để đồ SGQ

	9
	V3 kẽm
	Dày 3li
	Cây
	1
	255,000
	255,000
	- nt -

	10
	Hít ke góc
	
	cái
	2
	60,000
	120,000
	Ke góc vuông

	11
	Keo Foam
	
	Chai
	3
	85,000
	255,000
	Ống lạnh kho T4

	12
	Vít răng thưa vàng
	VN - 1kg
	Bọc
	3
	65,000
	195,000
	Sửa bàn nhà hàng

	13
	Hộp nhám dán 1 tấc
	100 cái
	Hộp
	1
	130,000
	130,000
	- nt -

	14
	Đế dán nhám
	
	Cái
	5
	9,000
	45,000
	- nt -

	15
	Đinh F30
	
	Hộp
	1
	60,000
	60,000
	- nt -

	16
	Que hàn 3 li 2
	NTT
	Kg
	½
	70,000
	70,000
	Hàn ống PCCC xì

	17
	Keo 511
	
	Cặp
	1
	150,000
	150,000
	- nt -

	Cộng :
	3,307,000
	

	Tổng chi phí dự trù:
	8,890,000
	



	Bằng chữ:
	Tám triệu tám trăm chin mươi nghìn đồng 


	
	PHÊ DUYỆT CỦA 
TỔNG GIÁM ĐỐC
	PHÒNG 
HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

	
	
	




	Trần Quốc Khánh
	Trần Khải
	Nguyễn Hữu Tuấn
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